NGHI PINH

Quy dinh chi tiét Luat Thi hanh &n dan sw vé té chitc can bd va diéu kién
bao dam hoat dong caa hé thong Thi hanh an dan sw

CHINH PHU

Céin cir Ludt Thi hanh dn dén sw s6 106/2025/0QH15 ngay 05 thang 12 ndm 2025;

Céin cit Ludt T6 tung hanh chinh s6 93/2015/QH ngay 25 thang 11 nam 2025;

Céin cir Ludit T chike Chinh phii s6 62/2025/QH15 ngay 18 thang 02 nim 2025;

Céin cir Ludt Can bj, cong chitc s6 80/2025/QH1S5 ngay 24 thang 6 ndm 2025;

Can C‘Z/Z’ Ludt Ngdn sdch Nha nude s6 98/2025/QHIS ngay 24 thing 6 ndm
2025Theo de nghi cua Bo truong Bo Tu phap,

Chinh phii ban hanh Nghi dinh vé to chirc cén bg va diéu kién bao dam hoat
dong cua hé thong Thi hanh an dan su.

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh chi tiét khoan 4 Piéu 9 vé bao dam hoat dong thi
hanh 4n dan sy; khoan 5 Diéu 22 vé Thu trudng, Pho Thu trudng co quan thi hanh
an dan su; khoan 10 Diéu 24 vé bd nhiém, mién nhiém, cach chuc Chép hanh vién
va khoan 9 Piéu 25 vé nhiém vy, quyén han ctiia Chap hanh vién.

Picu 2. Péi twong ap dung

Nghi dinh nay 4p dung ddi véi co quan quan 1y thi hanh an déan su, co quan
thi hanh &n dan sy, nguoi lam cong tac thi hanh an dan sy va co quan, t6 chirc, ca
nhan khac co lién quan.

Chwong IT
NGUOI LAM CONG TAC THI HANH AN DAN SU

Piéu 3. Thii trwéng, Phé Thii truéng co quan Thi hanh an dan sy

Thi hanh 4n dan su tinh, thanh phd c6 Trudng thi hanh an dong thoi 1a Tha
truéng co quan thi hanh 4n dan sy, Pho truong thi hanh an dong thoi 1a Phé Tha
trudng co quan thi hanh an dan su

Picu 4. Tiéu chuén, trinh tw, thi tuc b6 nhiém, mién nhiém Tha
trudéng, Phé thu truéng co quan thi hanh an dan sw

1. Tha truéng, Pho Thu trudng co quan Thi hanh an dan su phai c6 céc ti€u
chuan sau day:



a) La Chap hanh vién;

b) C6 pham chat chinh tri, dao duic, 16i séng trong sach, y thirc t6 chuc ky
luat, tinh than trach nhiém trong cong tac.

¢) C6 kinh nghiém thyc tién vé thi hanh 4n dan su; trir truong hop quy dinh
tai khoan 5, khoan 6 Piéu 24 Luat Thi hanh an dan su

d) C6 nang lyc diéu hanh va t6 chirc thuc hién cac nhiém vu caa Thi hanh
an dan sy tinh, thanh pho;

d) Cac tiéu chuan khac theo quy dinh cua phap luat.

2. Tham quyén bd nhiém, mién nhiém Thu truéng, Pho Thi trudng co quan
Thi hanh an dan sy thuc hién theo phan cap cua B0 truéng B Tu phap.

3. Bo trudng B Qudc phong quy dinh tiéu chuan, trinh tu, thi tuc bd nhiém,
mién nhiém Thil trudng, Phé Thu trudng co quan thi hanh an cap quan khu.

Pi¢u 5. Thi tuyén Chap hanh vién

1. Viéc bo nhiém Chap hanh vién phai qua ky thi tuyén theo quy dinh cua
phép luat vé thi hanh an dan su va phép luat vé can bo, cong chic, trir trudong hop
quy dinh tai khoan 5, khoan 6 Di¢u 24 Luat Thi hanh an dan sy.

2. Bo Tu phap to chuc thi tuyén Chap hanh vién; quy dinh nodi dung, hinh
thirc, nd1 quy, quy ché, trinh tu thu tuc thi tuyén Chap hanh vién so cap.

Picu 6. Piéu kién tham du thi tuyén Chap hanh vién

Cong chirc duge tham dy thi tuyén Chap hanh vién phai c6 du diéu kién,
ti€u chuan sau day:

1. C6 du tiéu chuén, diéu kién quy dinh tai diém a, b, ¢ va d khoan 1 Diéu
24 Luat Thi hanh an dan su.

2. Hoan thanh tét nhiém vu trd 1én trong thoi gian 03 ndm gan nhat tinh dén
ngay ndp ho so dang ky du thi tuyén.

3. Chua timg bi cach chirc Chap hanh vién.

4. Chua timg bi ky luat, két an vé hanh vi tham nhiing.

5. Khong thudc trudng hop dang trong thoi gian giai quyét td cdo (da co
quyét dinh thanh 1ap doan giai quyét td6 céo), khiéu nai ky luat, ki€m tra khi c6
dau hi¢u vi pham, b1 xem xét, xur 1y ky luat, bi kién nghi xir Iy vi pham theo két
luan thanh tra, ki€m toan, bi di€u tra va cac truong hop khac theo quy dinh cta
phép ludt vé can bd, cong chirc.

Piéu 7. So tuyén va cir ngwdi tham du thi tuyén Chéap hanh vién

1. Truéong Thi hanh an dan sy tinh, thanh phé, Cuc truong Cuc Thi hanh
an BO Qudc phong c6 trach nhi€m so tuyén, 1ap danh sach ngudi cua co quan,
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don vi thudc tham quyén quan 1y di diéu kién tham dy thi tuyén Chap hanh vién
g1 Cuc Quan ly thi hanh dn dan sy BO Tu phap.

2. Ho so dé nghi tham gia thi tuyén Chap hanh vién gém:

a) bon dang ky cuia nguoi dy thi;

b) Vin ban dé nghi cua Truéng Thi hanh an dan sy tinh, thanh phd hoic
Cuc truong Cyc Thi hanh &n dan su B Qudc phong.

¢) So yéu 1y lich do ca nhan tu khai theo mau quy dinh c6 dan anh mau kho
4x6, duoc co quan truc ti€p quan 1y xadc nhan va dong dau; anh chup trong thoi
han 06 thang trudc ngay ndp hd so hoic theo quy dinh cia Bd Qudc phong ddi
vo1 treong hop thi tuyén dé bo nhiém Chap hanh vién trong quan doi

d) Gidy chimg nhan stic khoe ctia co sy té co tham quyén cap trong thoi
han 06 thang trude ngay ndp ho so;

d) Ban sao luyét dinh tuyén dung va quyét dinh xép vao ngach hién tai cia
nguoi du thi;

e) Ban sao vin bang chung chi theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 24 Luat Thi
hanh an dan su;

f) Xac nhan cta Thu truong co quan vé thoi gian céng tac 1am cong tac
phap luat va két qua danh gia cong chirc 03 nim gan nhét tinh dén ngay ndp hd
so dang ky du thi.

3. Cuc Quan ly Thi hanh 4n dan su tiép nhan va xét ho so du thi; thong bao
danh sach nhiirng nguoi da di€u kién va tiéu chuan du thi ctia cac co quan thi hanh
an dan sy tinh, thanh pho va co quan thi hanh an B Qudc phong.

4. Bo truong Bo Tu phéap quy dinh viée so tuyén Chap hanh vién.

Pi¢u 8. Hoi dong thi tuyén Chap hanh vién

1. Bo truong B Tu phéap quyét dinh thanh 1ap Hoi dong thi tuyén Chap
hanh vién theo d€ nghi ciia Cuc truong Cuc Quan Iy thi hanh an dan sy.

2. Hoi dong thi tuyén Chap hanh vién 1am viéc theo nguyén tac tap thé,
quyét dinh theo da sb; trudng hop biéu quyét ngang nhau thi thuc hién theo y kién
ma Chi tich Hoi dong thi tuyén Chéap hanh vién da biéu quyét. Hoi dong thi tuyén
Chép hanh vién so cap c6 nhiém vu, quyén han sau day:

a) Thong bao ké hoach thi tuyén Chap hanh vién; ndi quy, quy ché thi; mon
thi, hinh thuc thi, thoi gian thi, dia diém thi;

b) T6 chirc thu phi dy tuyén va sir dung phi du tuyén theo quy dinh;

¢) T6 chirc viéc kiém tra H so ding ky du tuyén, t6 chirc thi theo quy ché
vé thi tuyén cong chiic theo quy dinh cua phap luat vé can b, cong chirc;
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d) Giai quyét khiéu nai, t§ cdo trong qué trinh t6 chirc thi tuyén theo
quy dinh;

d) Bao cdo Bo truong Bo Tu phap cong nhan két qua ky thi.

¢) Hoi dong tu giai thé sau khi hoan thanh nhiém vy

3. Thanh phan Hoi dong thi tuyén Chép hanh vién; viéc thanh lap cac bd
phan gitp vi¢c thuc hién theo quy dinh ctia phép luat vé can bd, cong chuc va
phap luat vé thi hanh an dan su.

Piéu 9. Xép ngach Chéip hanh vién

1. Chép hanh vién so cip c6 du diéu kién, tiéu chuan quy dinh tai khoan, 2,
khoan 3 Piéu 24 Luét Thi hanh 4n dan sy va khoéan 2, khoan 3, khoan 4 va khoan
5 Piéu 6 Nghi dinh nay thi duoc xép vao ngach Chap hanh vién trung cap, Chap
hanh vién cao cap.

2. Viéc b tri, xép ngach Chap hanh vién so cap, Chap hanh vién trung cap,
Chap hanh vién cao cap thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé can bg, cong
chuc va phép luét vé thi hanh 4n dan sy.

Pi¢u 10. Bo nhiém Chap hanh vién

1. Can ctr Quyét dinh phé duyét két qua thi tuyén Chap hanh vién, két qua xét
chuyén x&p ngach Chap hanh vién, Cuc Quan 1y Thi hanh an dan sy tong hop bao
cao Bo trudng BO Tu phap xem xét, quyét dinh bd nhi€ém Chap hanh vién.

2. Ho so dé nghi bo nhiém Chap hanh vién, gom:
a) To trinh cia Cyc Quan 1y Thi hanh 4n dan sy;
b) Ban ké khai tai san, thu nhap theo quy dinh;

¢) Quyét dinh cong nhén trang tuyén ky thi tuyén chon chip hanh vién
hodc két qua xét chuyén xép ngach Chap hanh vién.

piéu 11. Trinh ty, thi tuc mién nhiém, cach chiec Chap hanh vién
1. Trinh ty, tha tuc mién nhiém Chap hanh vién

a) Thi hanh an déan sy tinh, thanh ph6, Cuc Thi hanh 4n dan su B6 Qubc phong
guri ho so dé nghi mién nhiém chap hanh vién giri Cuc Quan 1y Thi hanh 4n dan sy
xem xét, trinh B9 trudng Bo Tu phap quyét dinh mién nhiém chap hanh vién.

b) Ho6 so dé nghi mién nhiém Chap hanh vién gdm:
- To trinh dé nghi mién nhiém Chéap hanh vién;
- Pon xin mién nhiém Chap hanh vién (néu co).

2. Trinh tu, thu tuc cach chuc chép hanh vién thuc hi¢n theo quy dinh vé
xur 1y ky luat theo quy dinh ctua phép luat vé can bo, cong churc.

Diéu 12. Tham tra vién thi hanh an
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1. Tham tra vién thi hanh &n c6 nhiém vu giup Truéng Thi hanh 4n dan su
tinh, thanh phé, Cuc truéng Cuc Quan ly Thi hanh an dan su, co quan thi hanh an
trong quan doéi thuc hién nhiém vu tham tra thi hanh 4n va cac nhiém vu khac theo
quy dinh cua phép luat.

2. Tham tra vién thi hanh &n trong co quan Thi hanh 4n dan su 1 cong chic,
trong quan doi la si quan va quan nhan chuyén nghiép trong Quan doi nhan dan
Viét Nam.

3. Cac ngach tham tra vién thi hanh an goém:
a) Tham tra vién thi hanh an;

b) Tham tra vién chinh thi hanh &n:

¢) Tham tra vién cao cap thi hanh én.

4. Bo truong BO Tu phap, Bo trudng Bo Quéc phong quy dinh diéu kién,
ti€u chuan chuyén moén nghiép vu cac ngach Tham tra vién theo vi tri viéc lam
thudc doi tuong quan ly.

Picu 13. Nhiém vu, quyén han ciia Tham tra vién thi hanh an

1. Chu tri hoac tham gia nghién ctru khoa hoc, xay dung du an, du thao cac
van ban, dé€ an lién quan dén chiric nang, nhiém vu ctia h¢ thong thi hanh an dan suy.

2. Thuc hién viéc tham tra, kiém tra nhirng vu viéc thi hanh 4n da va dang
thi hanh; xay dung ké hoach kiém tra, cha dong thuc hién hodc phdi hop véi cac
co quan, don vi c¢6 lién quan dé xac minh, kiém tra cong tac thi hanh an dan su
theo ké hoach di duoc Thu trudng co quan phé duyét.

3. Lap ké hoach, trinh Thu trudng co quan phé duyét, to chirc thuc hién
hozc phéi hop véi cac co quan, don vi ¢ lién quan dé tham tra, kiém tra, xac minh
va dé xudt bién phap giai quyét d6i véi cac vu viée cd don thu khiéu nai, t6 céo
vé thi hanh 4n dan su, quan 1y thi hanh 4n hanh chinh va thira phat lai.

4. Lap ké hoach, trinh Thu truong co quan phé duyét, td chuc thue hién,
tham tra, xac minh, ki€m tra thong ké, bao cao dir liéu thi hanh an dan sy, thi hanh
an hanh chinh va nhiing ho so, tai li¢u khac c6 lién quan dén cong tac thi hanh an
dan su, quan 1y thi hanh an hanh chinh va thtra phat lai;

5. Tham tra, kiém tra, tham muu gidi quyét nhirng vu viéc khiéu nai, t6 co
lién quan dén cong tac t6 churc can bd trong hé thong thi hanh an dén su.

6. Tham tra, kiém tra, tong hop b4o céo lién quan dén cong tac thi hanh an
dan su; bao cdo ké todn nghi€p vu thi hanh an dan sy trong pham vi h¢ thong thi
hanh an dan su.

7. Tham muu gitp Tha trudng co quan phdi hop véi cac co quan lién quan
theo doi, don doc, kiém tra viéc chap hanh phép luat td tung hanh chinh; chi dao
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thi hanh an dan su thi hanh cac vu viéc phuc tap; tra 101 khang nghi, kién nghi cua
Vién ki€ém sat nhan dan theo tham quyén;

8. Tham gia xay dung muc ti€u, ndi dung, chuong trinh, gido trinh dao tao,
boi dudng nghi¢p vu; chi dao hoac tryc ti€p bién soan tai liu, hudng dan nghiép
vu;

9. Gitip Thu trudéng co quan trong viéc hudng dan, chi dao tham tra, kiém
tra nghiép vu thi hanh an dan sy va dé xuét cac bién phap giai quyét nham bao
dam viéc t6 chirc thi hanh 4n dan sy, quan 1y thi hanh an hanh chinh dung phap
luat va hiéu qua;

10. Thuc hién cac nhi¢m vu khac theo quy dinh ctia phép luat hoac do Thu
trudng co quan, don vi giao.

Pi¢u 14. Trach nhiém ciia Tham tra vién thi hanh an

1. Tham tra vién thi hanh an phai guong mau trong viéc chap hanh phap
luat, khong ngtirng phan dau, reén luyén, gitt viing ti€éu chuan Tham tra vién.

2. Khi tién hanh tham tra, kiém tra, Thim tra vién thi hanh an phai tuan tha
cac quy dinh cua phap luat, chiu trach nhiém trudc phap luat va trude Thu truong
co quan vé viéc thuc hién nhiém vu dugce giao.

3. Tham tra vién thi hanh an khong duoc lam nhiing viéc sau day:

a) Viéc ma phap luat vé can bd, cong chirc va phép luit lién quan khac quy
dinh khong dugc lam;

b) Thong dong vai dbi tugng tham tra va nhimg nguoi co lién quan trong
viéc tham tra, ki€m tra 1am sai 1¢ch két qua tham tra, ki€ém tra;

¢) Tham tra, kiém tra khi khong c6 quyét dinh phan cong ctia ngudi ¢ tham quyén;

d) Can thi¢p trai phap luat vao viéc tham tra, kiém tra hodc loi dung anh
huong cua minh dé tdc dong dén nguoi cod trach nhiém khi c6 ngudi do thuc hién
nhiém vu tham tra, kiém tra;

d) Loi dung chuc vy, quyén han tham tra, kiém tra dé thuc hién hanh vi trai
phap ludt; sach nhiéu, gay kho khan, phién ha cho doi tuong tham tra, kiém tra;
bao che cho doi tugng tham tra, kiém tra va nhitng nguoi lién quan;

e) Tiét 16, cung cip thong tin, tai liéu tham tra, kiém tra cho nhitng ngudi
khong c6 trach nhi¢m khi chua c6 két luan.

4. Tham tra vién thi hanh &n c6 trach nhiém bao céo cap c6 thim quyén va
khong dugc tham gia thdm tra, kiém tra trong truong hop lién quan truc tiep dén
quyén loi, nghia vu ctia nhiing nguo1 sau day:

a) Vo, chong, con dé, con nudi;



b) Cha d¢, me dé, cha nu6i, me nudi, 6ng ndi, ba ndi, dng ngoai, ba ngoai,
bac, chu, cau, ¢, di va anh, chi, em rudt cua Tham tra vién, cua vg hodc chong
cua Tham tra vién;

¢) Chau rudt ma Tham tra vién la 6ng, ba, bac, chu, cau, ¢o, di.

Piéu 15. Xép ngach, thay déi vi tri viéc lam viéc lam d6i véi Tham tra
vién thi hanh an

Viéc xép ngach, thay doi vi tri viéc 1am ddi v6i Tham tra vién thi hanh an
thuc hién theo quy dinh cua phdp luat vé can bd, cong chirc va phap luat vé thi
hanh an dan su.

Tham quyén, trinh tu, tha tuc xép ngach Tham tra vién trong Quan doi thuc
hién theo quy dinh ctia B Quoc phong.

Pi¢u 16. Thw ky thi hanh 4n

1. Thu ky thi hanh an 1a cong chiic chuyén mén nghiép vu thi hanh 4n dan
su, co trach nhiém giap Chap hanh vién thuc hién cac trinh tu, thu tuc thi hanh an
dan su hodc gitip Tham tra vién thuc hién nhi¢ém vu tham tra nhiing vu viéc da va
dang thi hanh, tham tra, xac minh cac vu viéc c6 don thu khi€u nai, t6 cao vé thi
hanh 4n dan su theo quy dinh cua phép luat.

2. Thu ky Thi hanh an ¢6 cac nhiém vu sau day:

a) Ghi chép bién ban x4c minh thi hanh an; bién ban giai quyét thi hanh an;
bién ban giao quyét dinh, van ban; bién ban xur 1y vat ching, tai san da ké bién,
tam gitr; bi€n ban ké bién tai san; bi€n ban hop, bi€n ban dinh gia tai san; bién ban
kiém tra hién trang tai san; bién ban ti€u huy tang vat; bién ban cudng ché; bién
ban giao nha dat; bién ban tra tai san va cac bién ban nghi¢p vu khac;

b) Thuc hién mot s6 nodi dung x4c minh, xay dung ho so thi hanh an dan su
theo su phan cong ciia Chap hanh vién, Tham tra vién thi hanh an;

¢) Tham muu, giup Chap hanh vién chuan bi ho so, thu tuc, t6 chirc thi hanh
thudc tham quyén thi hanh ciia co quan thi hanh an dan sy cip tinh, cap huyén;
gitip Chap hanh vién thuc hién cac nhiém vu lién quan dén cong tac thi hanh an
hanh chinh theo quy dinh ctia phap luat hodc gitp Tham tra vién thi hanh an thuc
hién nhiém vy thim tra nhirng vu vi¢c da va dang thi hanh an, cac vu viéc c6 don
thu khiéu nai, to cao vé thi hanh an déan su theo quy dinh cta phap luat;

d) Giup Chép hanh vién, Tham tra vién thi hanh an thong bao cac gidy to
thi hanh an theo quy dinh;

d) Phéi hop voi céc co quan, don vi c¢6 lién quan dé gitip Chép hanh vién
thuc hién cong tac td chirc thi hanh 4n dan sy, theo ddi thi hanh 4n hanh chinh;
gitip Tham tra vién thi hanh an thuc hién thAm tra thi hanh 4n theo quy dinh cta
phép luat;
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¢) Thuc hién nhiém vu khac do Thu truédng co quan thi hanh &n giao.

3. Thu ky thi hanh &n trong quan dodi la s§¥ quan hodc quan nhan chuyén
nghiép. Tiéu chuan, diéu kién x&p ngach Thu ky thi hanh 4n trong quan do1 do Bo
truong Bo Quoc phong quy dinh.

CHUONG III
BAO VE CO QUAN, NGUOI THI CONG VU TRONG HOAT PONG THI
HANH AN DAN SU

Piéu 17. Péi twong dwge bio vé

1. Co quan Quan ly thi hanh an hanh an dan sy, Co quan Thi hanh an dan
su duogc (goi tat la co quan).

2. Thu truong, Pho thu trudng Co quan quan 1y thi hanh an dan sy, Thu
trudng, pho thu truéng Co quan Thi hanh an dan sy, Chap hanh vién, Tham tra
vién thi hanh an, Thu ky thi hanh an, cong chire khac lam cong tac thi hanh an
dan sy (sau day goi chung la nguoi thi hanh cong vu).

Picu 18. Noi dung bao vé

1. Pbi v6i co quan dugc bao vé:

a) An ninh, an toan, trat tu, uy tin, sy ton nghiém ddi véi co quan, tru s¢ va
dia diém dién ra cac hoat dong thi hanh an.

b) An toan vé tai san, ho so, tai liéu, phuong tién, trang thiét bi 1am viéc cua
co quan, t6 chirc c6 tham quyén trong hoat dong thi hanh an va cac co s giam gitr;
cac kho bao quan vat ching, tai li€u, do vat, tai san c6 lién quan dén vu an, vu viéc.

2. Pbi voi ca nhan duge bao veé:

a) Vi tri cong tac, viéc thyc hién nhiém vy, quyén han.

b) Uy tin, danh dyu, nhan phém va bi mat, an toan thong tin, dit li¢u ¢4 nhan.

¢) Tinh mang, strc khoé, tai san va cac quyén, loi ich hop phap khac cia
nguoi thi hanh cong vu va nguoi than ciia nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong
thi hanh an theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 19. Nguyén tic bio vé

1. Thyc hién ding cac chu treong, nghi quyét, két luan va cac quy dinh caa
Dang; tuan thu Hién phap, quy dinh cua phap luat, cdc nguyén tac trong td chirc
va hoat dong cua cac co quan thi hanh an ctia cac co quan, to chirc, nguoi thi hanh
cong vu trong hoat dong thi hanh an.

2. Thyc hién kip thoi; gan lién v6i phéat huy vai tro, trach nhiém cua cép uy,
t6 chirc dang, ngudi c6 tham quyén trong cac co quan nha nudec.
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3. Bao dam, bao vé quyén binh dang trudc phap lut, quyén con ngudi,
quyén cong dan va cac quyén, lg1 ich hgp phap khac cua ngudi thi hanh cong vu
trong hoat dong thi hanh an theo quy dinh cta phap luat.

4. Bao dam chu dong phong ngtra, phat hi¢n, kip thoi ngan chan va xu 1y
nghiém minh moi hanh vi vi pham, xam pham hodc de doa xam pham co quan, to
churc, nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh an.

5. Nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh an dé xuit d6i moi,
nang dong, sang tao, dam nghi, ddm lam, ddm chiu trach nhiém vi loi ich chung
dugc khuyén khich, bao vé theo quy dinh cua phép luat.

6. Nghiém cAm moi hanh vi loi dung quyén tu do dan chu, quyén khiéu nai,
t6 cao dé xam pham loi ich ctia Nha nudc, quyén va loi ich hop phap cta nguoi thi
hanh cong vu va nguoi than cua ho gém: % (chéng), cha dé, me dé, cha vo (chéng),
me vo (chong), cha nudi, me nudi, con dé, con nudi theo quy dinh cia phap luat);
nghiém caAm hanh vi tra thu, tr ddp hodc can trd hoat dong thi hanh &n.

Picu 20. Bién phap bao vé ddi véi co quan

1. Tru s& va céc tai san, ho so, tai liéu, phuong tién, trang thiét bj 1am viéc
ctia co quan thi hanh an va cac co sé kho bao quan vat chimg, tai liéu, dd vat, tai
san co lién quan dén vu 4n, vu viéc phai duoc b tri luc luong cong an nhan dan,
quan doi nhan dan hoac luc lugng bao vé chuyén trach canh gac, bao v¢ va cac
bién phap bao v¢ khac theo quy dinh cta phap luat.

2. Dbi véi dia diém dién ra cac hoat dong thi hanh an & bén ngoai tru sé co
quan thi hanh an thi tuy truong hop cu thé, dugc bo tri luc lugng bao vé va cac
bién phap bao v¢ theo quy dinh.

3. Thiét 1ap, cing c6 hé théng an ninh mang cta co quan, t6 chirc dé bao
dam an ninh, an toan thong tin, tranh 19, 1ot bi mat nha nudc, bi mat cong tac trén
khong gian mang va cac phuong tién thong tin dai chung; thiét 1ap cac bién phap
bao mat thong tin hoat dong cua co quan thi hanh &n, nguoi thi hanh cong vu theo
quy dinh cua phép luat.

4. T6 chuc huan luyén k¥ nang, bién phap phong vé, trang bi vii khi, cong
cu, thiét bi hd trg cho luc lugng bao vé chuyén trach cua cac co quan thi hanh an
theo quy dinh cua phap luat.

5. Truong hop co quan thi hanh an bi xam pham, de doa xdm pham hodc
uy tin ctia co quan bi boi nho, xtic pham thi cip c6 tham quyén phai kip thoi tién
hanh cac bién phap bao vé can thiét dé ngin chin, chdm dut cac hanh vi xdm
pham, de doa xam pham; budc khic phuc hau qua, cai chinh, g& bo, xin 16i cong
khai; dé)ng tho1 xem xét, truy ctru trach nhiém, xir Iy nghiém cac td chirc, ca nhan
co lién quan.

6. Cac bi¢n phap bao v¢ khac theo quy dinh cua phap luat.
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Piéu 21. Bién phap bao vé ddi véi ngwoi thi hanh cong vu trong hoat
dong thi hanh an dan su

1. Bao v¢ vi tri cong tac, viéc thuc hi¢n nhiém vu, quyén han

a) Cac co quan, to chtrc, ngudi c6 tham quyén khong dugce phép yéu cau
nguoi thi hanh cong vu trong hoat thi hanh an thyc hién nhiing cong viéc vuot
qué pham vi nhiém vu, quyén han dugc giao. Co quan, td chire, nguoi co tham
quyén trong hoat dong thi hanh an c6 quyén tir chdi yéu cau cia bat ky co quan,
td chirc, c4 nhan nao vé viée bd tri nguoi thi hanh cong vu thuc hién nhitng cong
viéc ngoai pham vi nhi¢m vu, quyén han dugc giao hodc gay anh hudéng dén su
doc 1ap, vo tu, khach quan khi thi hanh cong vu.

b) Viéc diéu dong, luan chuyén, biét phai, chuyén ddi vi tri cong tac, bd tri
cong tac khac, tam dinh chi cong tac, tam dung thuc hién nhiém vu hodc mién
nhiém, bai nhiém, budc thoi viéc, giang chire, cach chirc, giang cép bac ham, ha
bac luong, twéc danh hiéu doi voi nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh
an khong dugc trai véi quy dinh ctia phap luat va phai tuan tha ding cac trinh tu,
thu tuc, tham quyén quy dinh.

Nguoi thi hanh céng vu trong hoat dong thi hanh 4n c6 quyén khiéu nai, to
cdo, kién nghi, phan anh, dé nghi co quan co tham quyén xem xét lai quyét dinh
diéu dong, luan chuyén, biét phai, chuyén doi vi tri cong tac, b tri cong tac khac,
tam dinh chi cong tac, tam dung thyuc hién nhiém vu hoic mién nhiém, bai nhiém,
budc théi viée, giang chire, cach chic, giang cip bac ham, ha bac luong, tudc
danh hiéu khi c6 cin ctr cho rang quyét dinh d6 14 trai quy dinh ctia phap luat hoidc
xam hai dén quyén, loi ich hgp phap cta ngudi thi hanh cong vu.

c¢) Truong hop bi tam dinh chi cong tac, bi tam dung, kéo dai viéc bo nhiém,
bo nhiém lai, phong, thiang cip bac ham, nang bac luong, nang ngach do bi tra
thu, tra ddp hodc do bi phan anh, to cdo, to giac bia dit, sai su that, duoc cap co
tham quyén két luan, thi duoc xem xét bd nhiém, bd nhiém lai, phong, thang cép
bac ham, nang bac luong, nang ngach va thoi gian dugce tinh tir ngay bi tam dung,
kéo dai.

d) Truong hop cap c6 tham quyén két luan nguoi thi hanh cong vu trong
hoat dong thi hanh &n bi ky ludt oan, sai do bi tra thu, tru dap hoac do bi phan anh,
tb céo, to giac bia dat, sai su that, thi cip ¢ tham quyén ra quyét dinh ky luat phai
huy bo, thu hdi hodc thay d6i quyét dinh ky luat cho phul hop; xem xét bo nhiém,
bo nhiém lai chire vu, chire danh hodc vi tri cong tac, chirc vu tuong duong hoac
xem xét bd tri cong tac khac theo nguyén vong ctia ngudi thi hanh cong vu; to
chtre xin 18i cong khai, phuc hdi cac quyén loi da bi anh huong va boi thudng thiét
hai theo quy dinh cua phéap luat; dong thoi chi dao kiém diém, xem xét xur 1y
nghiém trach nhiém ciia cac to chirc, ca nhan c6 lién quan.
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d) Truong hop bi xir Iy hinh sy oan, sai 3 duoc toa an quyét dinh bang ban
an c6 hiéu luc phap luat hodc duge co quan c¢6 thim quyén quyét dinh dinh chi vu
an, dinh chi diéu tra thi cac co quan, t6 chiic ¢6 thAm quyén phai kip thoi xem xét
lai cac quyét dinh ky luat dang, ky luat hanh chinh di v&i nguoi thi hanh cong vu
trong hoat dong thi hanh an, ké ca truong hop da chét; t6 chirc xin 16i cong khai,
phuc hdi cac quyén loi dd bi anh huong va boi thuong thiét hai theo quy dinh cta
phap luat; dong thoi xem xét, truy cru trach nhiém, xtr Iy nghiém cac t6 chirc, ca
nhan c6 lién quan.

2. Bao v€ uy tin, danh du, nhan phém va bi mat, an toan thong tin, dir licu
ca nhan:

a) Truong hop nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh an bi xtc
pham, gay ton hai uy tin, danh du, nhan phém hodc bi xdm pham bi mat, an toan
thong tin, dir liéu c4 nhan thi cdp c6 tham quyén phai kip thoi ap dung cac bién
phap kiém tra, xc minh, phong tod, lam rd su that va chi dao ngan chan, khac
phuc, cai chinh, g& bo, loai bd tdc dong ti€u cuc, budc xin 16i cong khai va céc
bién phap bao v¢ khac; déng thot xem xé€t, truy cltru trach nhiém, xtr 1y nghiém
céc to chirc, ca nhan c6 lién quan.

b) Khi giai quyét cac vu an, vu viéc c6 mirc d6 nguy hiém cao, néu nguoi
thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh 4n dé nghi thi tiy truong hop ma co
quan c6 tham quyén c6 thé ap dung bién phap bao vé bi mat danh tinh ctia ngudi
thi hanh cong vu va ngudi than cua ho; bao mat, han ché viéc truy cap, tiép can
thong tin, dit li€u ca nhan cua nguoi thi hanh cong vu va nguoi than cia nguoi thi
hanh céng vu trong hoat dong thi hanh an, cung cac bién phap bao vé an toan
thong tin, dit liéu ca nhan khac.

3. Bao vé tinh mang, stc khoé, tai san va cac quyén, loi ich hop phap khac
ctia nguoi thi hanh cong vu va nguoi than cua nguoi thi hanh cong vy trong hoat
dong thi hanh an:

a) Nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh an duogc bao vé vé tinh
mang, strc khoé, tai san khi thi hanh cong vu va trong truong hop can thiét khac;
nguoi than cua nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh an duoc bao vé
tinh mang, suc khoé, quyén loi, uy tin, danh du khi bi cac hanh vi xadm pham hoéc
de doa xam pham lién quan dén viéc thyc thi cong vu ctia nguoi thi hanh cong vu.

b) Khi ¢6 cin cr xac dinh tinh mang, stc khog, tai san, quyén va loi ich
hop phap khac ctia nguoi thi hanh cong vu va nguoi than cua nguoi thi hanh cong
vu trong hoat dong thi hanh an dang bi xam pham hodc de doa xam pham, thi Thu
treong co quan Thi hanh an dan sy c6 tham quyén quyét dinh 4p dung hodc dé
nghi co quan Cong an, Quan ddi c6 tham quyén ap dung ngay cac bién phap bao
V¢ sau:
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- B6 tri luc luong bao V¢, tién hanh céc bién phap can thiét dé ngan chan,
cham dut cac hanh vi xdm pham, de doa xadm pham.

- Trang bi cho ngudi thi hanh cong vu vii khi, cong cu hd trg va cac phuong
tién khac dé thuc hién cac bién phép tu bao vé trong trudng hop can thiét. Viéc
cép vii khi, cong cu hd tro duge thuc hién theo dé nghi cua ngudi thi hanh cong
VU va trén co sé xem xét tinh hinh thyc tién, nguy co xdm pham dbi véi nguoi thi
hanh cong vu va cac quy dinh cua phap luat vé quan 1y, st dung vii khi, céng cu
ho tro.

- Ap dung cac bién phap ngan chin, khong cho cac d6i tuong ¢ lién quan
tiép can; gilt bi mat, thay doi cac thong tin, dit liéu lién quan dén ngudi thi hanh
cong vu va ngudi than cua ngudi thi hanh cong vu; dong thoi di chuyén, giit bi
mat chd &, noi lam viéc, thay doi tung tich, dac diém nhan dang néu can thiét.

- Xr Iy kip thoi, nghiém khéc ddi vai cac hanh vi xdm pham, de doa xam pham.

¢) Nguoi thi hanh cong vy trong hoat dong thi hanh an duoc hudng cac ché
dd, chinh sach cham séc¢ strc khoé, y té, kham, chita bénh dinh ky theo quy dinh;
dugc xem xét huong cac chinh sach, ché do wu dai nhu thuong binh, li€t si va cac
quyén, loi ich hop phap khac theo quy dinh ctia phap lut néu bi ton hai tinh mang,
strc khoé trong khi thi hanh céng vu; dugc bao hiém rai ro nghé nghiép va cac ché
d6, chinh sach dai ngd khac tuong xing voi tinh chat, mitc do rii ro nghé nghiép.

Truong hop bi thiét hai vé vat chat, tinh than va cac quyén, loi ich hop phap
khac thi duoc hd trg, boi thudng thiét hai theo quy dinh cua phap luat.

d) Khi giai quyét cac vu an, vu vi¢c ¢ muc do nguy hiém cao, co quan, td
chire ¢6 tham quyén trong hoat dong thi hanh 4n can ap dung cac bién phap can
thiét quy dinh tai Piém b, Khoan 3 Diéu nay dé bao vé an toan tinh mang, suc
khog, tai san va cac quyén, loi ich hop phap khac cho nguoi thi hanh cong vu va
nguoi than ctia nguoi thi hanh cong vy trong hoat dong thi hanh an.

4. Cac bién phap bao vé khac theo quy dinh cua phép luat.
Piéu 22. Bién phap phong ngira rii ro, loai trir, mién, giam trach nhiém

Nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh 4n dugc xem xét loai trur,
mién, giam trdch nhi¢m doi voi cac hanh vi, quyét dinh cia minh trong hoat dong
thi hanh an nhu sau:

1. Khi ¢6 can cur cho rrfmg nghi quyét, quyét dinh, két luan, ménh 1énh cta
tap thé, ngudi c6 tham quyén trai quy dinh ciia phap luat hoic khong dung trinh
tu, thi tuc, thAm quyén quy dinh, thi ngudi thi hanh cong vu trong hoat dong thi
hanh 4n c6 quyén tir chdi thuc hién, duge kién nghi bao luu ¥ kién bang van ban
va dé xuét bao cdo xin y kién cap trén.

Truong hop tap thé, nguoi ¢ thAm quyén van yéu cau thuc hién thi nguoi
thi hanh cong vu phai chap hanh, nhung khong phai chiu trach nhiém vé hau qua
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ctia viéc thi hanh. Trong trudng hop nay, tip thé, ngudi co thim quyén ra cac
quyét dinh, ménh 1énh trai quy dinh phai chiu trach nhiém va bi xem xét, xu ly
trach nhi€ém theo quy dinh.

2. Bugc xem xét loai trur trach nhi¢m trong trudong hop phong vé chinh dang
hodc thuc hién nhiém vu trong tinh thé cap thiét, sy kién bat ngd hoac gay thiét
hai trong khi bat gitr nguoi pham tdi.

3. Puoc xem xét mién, giam trach nhiém trong trudng hop:

a) D3 tudn thu dy du cac tha tuc, quy trinh thi hanh 4n va vi pham khong
phai do 16i ¢d y, khong vi dong co vu loi hodic dong co c4 nhan khac.

b) Chu dong phat hién va da ap dung céac bi¢n phap can thiét theo tharn
quyén dé ngan chin, xtr 1y, khic phuc hau qua hodc bao céo cap c thim quyén
xtt Iy, khic phuc hiu qué cta vi pham.

¢) Trudng hop thuc hién theo ménh Iénh, quyét dinh cia cap trén, nguoi c6
tham quyén ma nguoi thi hanh cong vu khong biét cdc ménh 1€nh, quyét dinh do
trai phap luat.

4. Pugc xem xét gidam nhe hinh thirc ky luat trong truong hop da chu dong
xin thoi gilt chirc vy, chitc danh, nghi cong tac trudc khi co quan c¢6 tham quyén
phat hién, xtr 1y, trir truong hop bi truy clru trach nhiém hinh su.

5. Nguoi thi hanh cong vu trong hoat dong thi hanh &n thuc hién dé xuat
doi moi, sang tao vi loi ich chung, dugc co quan c6 tham quyén cho phép nhung
xay ra thi¢t hai c6 thé duoc loai trir, mién, giam trach nhiém theo quy dinh.

DPieu 23. Trach nhiém caa cac co quan, t6 chirc

a) Co quan Cong an c¢0 try s& co quan Thi hanh an dan sy hodc noi nguoi
duoc bao vé cu tra cé trach nhiém tiép nhan yéu cau bao vé khan cép; khan truong
xac minh, danh gia mirc 46 nguy hiém va trién khai phuong an bao vé theo quy
dinh cta phap luat vé canh vé va bao vé an ninh trat ty.

b) Uy ban nhan dan cac cap va cac co quan, to6 chuc cé lién quan cé trach
nhi¢m phoi hop, ho trg luc lugng, phuong tién khi ¢6 yéu cau cua co quan Thi hanh
an dan sy hoac co quan Cong an, Quan doi dé thuc hién cac bi¢n phap bao v¢.

Chwong IV
CHE PO, THE, CONG CU HO TRQ, TRANG PHUC, PHU HIEU, CAP
HIEU POI VOI CHAP HANH VIEN, THAM TRA VIEN, NGUOI LAM
CONG TAC THI HANH AN DAN SU

Piéu 24. Luong va phu cip ciia Chap hanh vién, ThAm tra vién, Thu ky
thi hanh an, cong chirc khac va nhitng ngwoi lam cong tac thi hanh an dan sy
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1. Chap hanh vién, Tham tra vién, Thu ky thi hanh 4n, cong chirc khac va
nhirng nguo1 khac lam cong tac thi hanh an dan sy dugc hudéng thang bac luong,
phu cap trach nhiém theo nghé va ché d6 uu dai khac theo quy dinh cta phap luat.

2. Chap hanh vién so cip, Chap hanh vién trung cap, Chap hanh vién cao
cap, Tham tra vién, Tham tra vién chinh, Tham tra vién cao cap dugc xép luong
cong chirc nhom 1 ciia loai Al, A2 va A3 bang luong chuyén mon nghiép vu d6i
vo1 can bg, cong chirc trong cac co quan nha nudc.

Thu k¥ thi hanh 4n xép luong cong chirc loai Al bang luong chuyén mén
nghiép vu doéi véi can bg, cong chirc trong cac co quan nha nudc. Thu ky trung
cap thi hanh an xép luong cong chirc loai A0 bang lvong chuyén mon nghiép vu
doi véi can bo, cong chure trong cac co quan nha nude.

3. Chép hanh vién, Tham tra vién, Thu ky thi hanh an, can b, céng chirc
quoc phong va quan nhan chuyén nghi¢p lam cong tac thi hanh &4n dan sy trong
quan doi duoc huong luong, ché dd phu cap trach nhiém theo nghé va ché do uu
dai khac theo quy dinh.

Pi¢u 25. Thé Chap hanh vién, Tham tra vién thi hanh an

1. Chip hanh vién, Tham tra vién thi hanh an duoc cap thé dé sir dung trong
khi thi hanh nhiém vu; khi thay doi chitc vu hodc chirc danh dugc do61 thé khac
phu hop véi chiic vu, chirc danh méi; khi thoi gitr chire vu phai tra lai thé; néu
Chép hanh vién, Tham tra vién thi hanh an 1am mat thé phai bao cdo ngay cho co
quan cong an gan nhét va co quan thi hanh 4n noi nguoi d6 cong tac biét.

2. Thé Chép hanh vién, Tham tra vién thi hanh 4n do Bo Tu phap cap.

3. Mau thé, viéc cap phat, thay doi va thu hdi thé Chap hanh vién, Tham tra
vién thi hanh &n do B6 truong B Tu phap quy dinh.

Picu 26. Poi twong va loai cong cu hd tro dwoe trang bi, sir dung trong
thi hanh an dan sy

1. Thi hanh 4n dan su tinh, thanh phd, co quan thi hanh an cap quan khu
duoc trang bi cong cu hd trg dé cap cho Chap hanh vién st dung theo quy dinh
cua phéap luat.

2. Céc loai cong cu hd trg dugc trang bi, st dung trong thi hanh an dan sy
gom cO:

a) Cac loai dui cui dién, dui cui cao su, gang tay dién;

b) Cac loai phuong tién xit hoi cay, chat gdy mé;

c¢) Cac loai sing dung dé ban dan nhya, dan cao su, hoi cay, chat gay mé va
cac loai dan str dung cho cac loai sing nay.

Piéu 27. Lap ké hoach va trang bi cong cu hd tro thi hanh an
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1. Cén cr quy dinh tai Khoan 2 Diéu 32 Nghi dinh nay, hang nim, Trudng
Thi hanh 4n dan su tinh, thanh pho 14p ké hoach trang bi cong cu hd tro trinh Cuc
trudng Cuc Quan 1y Thi hanh an dan sy xem xét, quyét dinh.

Cuc truong Cuc Quan 1y Thi hanh an dan sy quyét dinh s6 luong, ching
loai cong cu hd trg trang bi cho co quan thi hanh 4n dan su.

2. Thi truéng co quan thi hanh 4n dan su giao cong cu hd tro cho Chéap hanh
vién sir dung khi thi hanh cong vu. Khi giao cong cu hd trg phai 1ap danh sach, c6
phi€u giao nhan ctia Thu trudng co quan thi hanh an dan sy cho nguoi str dung.

Pieu 28. Viéc mua, van chuyén, stra chira, quan ly, sir dung cong cu ho
trg thi hanh an

1. Viéc mua, van chuyén, stra chira, quan ly, sir dung cong cu hd trg dugc
thuc hién theo quy dinh phép luat vé quan 1y, sit dung vii khi, vat li¢u n6 va cong
cu ho tro.

2. Viéc trang bi, mua, van chuyén, stra chita, quan 1y cong cu hd trg thi hanh 4n
doi véi co quanthi hanh én cap quan khu thuc hién theo quy dinh ciia Bo Quoc phong.

Piéu 29. Thanh ly, tiéu hity cong cu hd tre thi hanh 4n

1. Hang ndm, co quan thi hanh an dan sy phai kiém tra, phan loai chét lwong
ting loai cong cu hd trg duge trang bi. Truong hop cong cu hd tro khong con kha
nang stra chita, khoi phuc thi Thi hanh 4n dan sy tinh, thanh phé tong hop céac
cong cu hd tro can thanh 1y, tiéu hitly dé nghi co quan c¢6 thim quyén tiép nhan,
phan loai, thanh 1y, tiéu hity cong cu hd tro.

2. Viéc thanh 1y, ti€u huy cong cu hd trg thue hién theo quy dinh cua phap luat
vé trinh ty, thu tuc, tham quyén va kinh phi phuc vu viéc ti€p nhan, thu gom, phan
loai, bao quan, thanh 1y, ti€u htuy vii khi, vat liéu n6 va cong cu ho trg.

Két qua thanh ly, tiéu hity cong cu hd tro ctia Thi hanh 4n dan su tinh, thanh
pho bao cdo Cuc trudng Cuc Quan 1y Thi hanh an dan su dé theo doi.

2. Viéc thanh 1y, tiéu hay cong cu hd tro thi hanh an dbi véi co quanthi
hanh an cap quan khu thyc hién theo quy dinh ctia B Qudc phong.

Pi¢u 30. Phut hiéu, cap hi¢u thi hanh 4n dan su

1. Phu hi€u thi hanh an dan sy trén mi: c¢6 hinh tron béng kim loai, phia
ngoai hinh tron c6 canh tung kép bao quanh, chinh gifta c6 ngdi sao vang nam
canh ndi nam & trung tdm hinh tron, xung quanh hai bén c6 bong Ita vang, phia
dudi ngdi sao 1a banh xe ring cwa mau vang. Bén ngoai phu hiéu trén phan canh
tung kép c6 hang chit “THI HANH AN” mau do.

2. Cép hiéu thi hanh an dan sy gém: cp hiéu trén cau vai 40 va cp hiéu
trén ve &o.
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a) Cap hiéu trén cau vai 40: bang vai mau xanh dam, xung quanh c6 vién
mau doé bodc-do. Trén nén cép hiéu, o phﬁn dau 1a mot khdi hinh tron ¢6 dap ndi
ngdi sao 5 canh & giita, 2 canh ting bao quanh, phan gitta cip hiéu c6 cac ngdi
sao hinh khdi bang kim loai mau vang;

b) Cap hi€u trén ve 40 gom cac loai: Canh tung don bang kim loai; cap hiéu
bang vai, hinh binh hanh, nén mau xanh dam, ¢ gitra c6 hinh thanh ki€ém 14 chan va
xung quanh c6 vién bang kim loai mau vang hoac khong c6 vién kim loai.

Viéc st dung loai cép hi¢u trén ve 4o duoc ap dung tuy theo tirng chirc vu;
chtrc danh cong chirc va ngudi khac [am cong tac thi hanh an dan su.

Piéu 31. Pdi twong dwoe cap phu hiéu, cip hiéu thi hanh an déan sy

1. Chép hanh vién, Tham tra vién, cong chtrc khac va ngudi 1am cong tac
thi hanh an khac thugc Cuc Quan 1y Thi hanh an dan su thuéc Bo Tu phap, co
quan thi hanh an dan sy duoc cép phu hiéu, cép hiéu dé thi hanh nhiém vu theo
quy dinh cua phép luét.

2. Phu hiéu, cép hiéu cua Chép hanh vién, cac chuirc danh khac cia co quan quan
1y, co quan thi hanh an trong quan do1 thuc hién theo quy dinh cia B Qudc phong.

Piéu 32. Cap hiéu doi v6i cong chire va nhirng nguwoi khac 1am cong tac
thi hanh an dan sy

1. Cép hiéu cua lanh dao Cuc Quan ly Thi hanh 4n dan su nhu sau:

a) Cap hiéu trén cu vai 4o ctia Cuc truong Cuc Quan 1y Thi hanh an dan
su khong c6 vach, c¢6 2 ngdi sao hinh khéi bang kim loai mau vang xép theo chiéu
doc ¢ giita, phan cudi cdp hiéu 1a 2 canh tung bang kim loai mau vang xép chéo
nhau; cip hiéu trén ve 4o 1 canh ting don mau vang;

b) Cap hi¢u trén cau vai ao va trén ve ao cua Pho cuc trudng Cuc Quan 1y
Thi hanh an dan sy thuc hién nhu cap hiéu quy dinh tai Biém a Khoan nay, nhung
¢ gifra cap hi€u trén cau vai c¢6 1 ngoi sao hinh khoi bang kim loai mau vang.

2. Cap hiéu cta lanh dao cac don vi thudc Cuc Quan 1y Thi hanh an dan sy
nhu sau:

a) Cap hiéu trén cau vai 40 ctia ngudi ding dau don vi thudc Cuc Quan 1y
Thi hanh an déan sy ¢6 4 ngdi sao hinh khéi bang kim loai mau vang xép theo vi
tri 2 sa0 nam ngang va 2 sao nam doc cap hiéu, phan cudi cap hiéu 1a 2 gach bang
kim loai mau vang nam song song v4i nhau theo chiéu ngang; cap hiéu trén ve 40
ctia nguoi dung dau don vi thuéc Cuc Quan 1y Thi hanh an déan sy 1a cap hiéu
béng véi, hinh binh hanh, nén mau xanh dam, & gilta ¢6 hinh thanh kiém 14 chén,
xung quanh ¢ vién bang kim loai mau vang;

b) Cép hiéu trén cau vai 40 va trén ve 4o cap pho cua ngudi ding dau don vi
thudc Cuc Quan ly Thi hanh an dan sy thyc hién nhu cap hiéu quy dinh tai Diém a
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Khoan nay, nhung & gitra cap hiéu trén cau vai 4o cé 3 ng6i sao hinh khoi bang kim
loai mau vang xép theo vi tri 2 sao nam ngang va 1 sao nam doc cap hiéu.

3. Cép hiéu cua lanh dao Thi hanh an dan su tinh, thanh phé nhu sau:

a) Cap hiéu trén ciu vai 4o ctua Truong, Pho trudng Thi hanh an dan su
tinh, thanh pho la cap hiéu ctia ngach Chap hanh vién ma nguoi d6 dang gitt;

b) Cap hiéu trén ve 4o cta Truong, Pho truong Thi hanh an dan su tinh,
thanh pho 1a canh tuing don mau vang.

4, Cép hiéu cua lanh dao don vi thudc Thi hanh an dan sy tinh, thanh phé,
Trudéng phong Thi hanh &4n dan sy khu vyc nhu sau:

a) Cap hiéu trén ciu vai 40 cta nguoi dimg dau don vi, cip pho ciia ngudi
dimg dau don vi thudc Thi hanh an dan sy tinh, thanh pho 1a cap hi¢u cua ngach
cong chirc ma nguoi do dang gitr;

b) Cap hiéu trén cau vai 4o cua Truong, Pho truong Thi hanh an dan sy
tinh, thanh pho 1a cap hi¢u ciia ngach Chap hanh vién ma ngudi d6 dang gitr;

¢) Cap hiéu trén ve 40 ctia nguoi ding dau don vi, cap pho ctia nguoi ding
dau don vi thudc Thi hanh an dan sy tinh, thanh phé; Trudng, Pho trudong Thi
hanh 4n dan sy khu vuc 1a cdp hiéu bang vai, hinh binh hanh, nén mau xanh dam,
& gitra c6 hinh thanh kiém 14 chin, xung quanh c6 vién bang kim loai mau vang.

5. Cap hiéu ciia Chap hanh vién nhu sau:

a) Cap hiéu trén cau vai 4o ctia Chap hanh vién cao cip c6 2 dudng chi bang
soi mau vang nam theo chiéu doc & giita cap hiéu, trén nén cip hiéu c6 4 ngdi sao
hinh khéi bang kim loai mau vang xép theo vi tri 2 sao nim ngang, 2 sao nam doc
cap hiéu; cp hiéu trén ve 4o 1a cap hiéu bang vai, hinh binh hanh, nén mau xanh
dam, & gitra c6 hinh thanh kiém 14 chan bang kim loai mau vang;

b) Cép hiéu trén cau vai 4o va trén ve 4o cia Chap hanh Vién trung cap thuc
hién nhu cap hiéu quy dinh tai Diém a Khoan nay, nhung ¢ o giita cap hiéu trén cau
vai 40 ¢0 3 ng01 sao hmh khéi bang kim loai mau vang xép theo vi tri 2 sao nam
ngang, 1 sao ndm doc cap hiéu;

C) Cﬁp hi¢u trén cau vai 4o va trén ve 4o cua Chap hanh Vién SO cap thu:c
hién nhu cép hiéu quy dinh tai Piém a Khoan nay, nhu’ng o glua cap hiéu trén cu
vai 40 c6 2 sao hinh khdi bang kim loai mau vang nam doc cap hiéu.

6. Cap hiéu ctia Tham tra vién thi hanh &n, cong chuic khac va nhiing nguoi
khéc lam cong tac thi hanh 4n dan sy nhu sau:

a) Cap hiéu trén cau vai 40 ctiia Tham tra vién cao cép thi hanh én, Chuyen
vién cao cap va tuong duong co 4 ng01 sao h1nh khéi bang klm 10a1 mau vang xep
theo vi tri 2 sao ndm ngang, 2 sao nam doc cip hiéu, phan cubi cap hiéu 1a 2 gach
kim loai mau vang nam song song v4i nhau theo chiéu ngang; cap hiéu trén ve 40
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1a cap hi¢u bang vai, hinh binh hanh, nén mau xanh dam, & gitra ¢6 hinh thanh
kiém 14 chan bang kim loai mau vang;

b) Cép hiéu trén ciu vai 40, cip hiéu trén ve 4o ctia Tham tra vién chinh thi
hanh &n, Chuyén vién chinh va twong dwong thuc hién nhu cdp hiéu quy dinh tai
Piém a Khoan nay, nhung & giira cip hiéu trén cau vai 40 c6 3 ngdi sao hinh khéi
bang kim loai mau vang xép theo vi tri 2 sao ndm ngang, 1 sao nam doc cép hiéu;

¢) Cap hiéu trén ciu vai 40, cAp hiéu trén ve 4o ctia Tham tra vién thi hanh
a4n, Chuyén vién va twong duong thuc hién nhu cdp hiéu quy dinh tai Piém a
Khoan ndy, nhung & gitta cAp hiéu trén cau vai 40 c6 2 ngdi sao hinh khéi bang
kim loai mau vang nam doc cép hiéu;

d) Cép hiéu trén cau vai 4o, cip hiéu trén ve 4o cua cong chirc khac va
nhiing ngu(‘)’i khac lam cong tac thi hanh a’m dan sy thuc hién nhu cip hiéu quy
dinh tai Piém a Khoan nay, nhung & glua cap hleu trén cau vai ao co 1 ngoi sao
hinh khéi bang kim loai mau vang nam o gitta cAp hiéu, phan cubi cap hiéu 1a 1
gach kim loai mau vang nam ngang.

Pi¢u 33. Trang phuc ciia ngudi lam cong tac thi hanh an dan sy

1. Chip hanh vién, Tham tra vién thi hanh an, cong chirc khac va nguoi lam
cong tac thi hanh an khac thuoc Cuc Quan ly Thi hanh an dan sy thudéc Bo Tu
phap, Cuc Thi hanh 4n thuéc Bé Qudc phong, cic co quan thi hanh an dan su, co
quan thi hanh an trong quéan do6i dugc cap trang phuc dé thi hanh nhiém vy theo
quy dinh cua phép luét.

2. Trang phuc duoc cap cho ngudi 1am cong tac thi hanh an dan sy gdom co:
Quan 4o thu dong, 4o khoac ngoai mua dong, 4o chong rét mua dong, quan ao
xuan hé mac ngoai, 40 so mi dai tay, bang tén trén nguc do, giay da, that lung da,
dép da, tat chan, caravat, 4o mua, mi képi, mii bao hiém thi hanh an, cap da dung
tai liu.

3. B0 truédng BO Tu phap quy dinh mau, mau sic, nguyén tic str dung trang
phuc ctia nguoi lam cong tac thi hanh an dan sy dé ap dung thong nhat trong pham
vi toan quoc trur truong hop quy dinh tai Khoan 4 Diéu nay.

4. Viéc cap, st dung trang phuc caa Chap hanh vién, Tham tra vién thi hanh
an, can bg, cong chirc quoc phong va quan nhan chuyén nghiép lam cong tac thi
hanh an tai co quan thi hanh an cap quan khu, Cuc Thi hanh &n thudc Bo Quoc
phong do B truéng Bo Quoc phong quy dinh.

Piéu 34. Nién han, cip phat, sir dung trang phuc, phu hiéu, cip hiéu
thi hanh an dan sw

1. Nién han trang phuc cho cong chirc

a) Quan 4o thu dong mic ngoai: 01 bo 03 nam véi don vi tir thanh phd Hué tre
ra phia Bic; 01 bd 06 nam v6i don vi tir thanh ph6 Pa Nang tré vao phia Nam;
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b) Ao khoac ngoai muia dong: 01 ci 03 ndm véi don vi tir thanh phd Hué tré ra
phia Bic; 01 bd 06 nim véi don vi tir thanh pho Pa Nang tré vao phia Nam;

¢) Ao chong rét mua dong: 01 cai 03 nam, cip cho cong chirc thudc cac
don vi tir thanh pho Hué tré ra phia Bac;

d) Quén 4o xuan heé mac ngoai: 02 bd 02 nam voi don vi tir thanh phé Hué tro
ra phia Bic; 04 b 02 nam v6i don vi tir thanh phd Da Nang trd vao phia Nam;

d) Ao so mi dai tay: 01 ci 01 nim;

e) L& phuc mua dong: 01 bo 05 nim;

g) L& phuc mua he: 01 bo 05 nim;

h) Giay da: 01 do6i 01 nam;

i) That lung da: 01 cai 01 nam;

k) Dép da: 01 do1 01 nam;

1) Tat chan: 02 doi 01 nam;

m) Caravat: 02 cai 02 ndm;

n) Ao mua: 01 cai 01 nam;

0) Mi képi: 01 cai 02 ndm;

p) Mii bao hiém thi hanh an: 01 cai 02 nim;
q) Cap da dung tai li¢u: 01 cai 02 nam.

2. Nién han trang phuc cho ngudi lao dong
2.1. Béi véi nguoi lao dong 1a tap vu

a) Quan 40 xuan hé mac ngoai: 02 bd 03 nam véi don vi tir thanh phd Hué tro
ra phia Bac; 02 bg 02 ndm v6i1 don vi tir thanh phd Pa Nang tr¢ vao phia Nam;

b) Ao so mi dai tay: 01 cai 01 nam;

c¢) Giay da: 01 doi 01 ndm;

d) Dép da: 01 d6i 01 nam;

d) Ao mua: 01 cai 01 nim;

e) Tt chan: 02 d6i 1 nim.

2.2. Bdi v6i nguoi lao dong khac

a) Quz‘ip 4o thu dong mic ngoai: 01 bd 03 nam véi don vi tir thanh phd Hué
tré ra phia Bac;

b) Quan &0 xuan h¢ mac ngoai: 02 bd 02 nam voi don vi tir thanh pho Hué tro
ra phia Bac; 04 bo 02 nam vi don vi tir thanh pho Pa Nang trd vao phia Nam;
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¢) Ao so mi dai tay: 01 cai 01 nam;

d) Caravat: 02 cai 02 nam,;

d) Giay da: 01 d61 01 ndm;

e) That lung da: 01 cai 01 nam;

g) Dép da: 01 d6i 01 nam;

h) T4t chan: 02 d6i 01 nim;

1) Mt képi: 01 cai 02 nam;

k) Ao mua: 01 cai 01 nam.

2. Viéc cap phat va st dung trang phuc nhu sau:

a) Chap hanh vién, Tham tra vién thi hanh &n, cong chic khac va nhiing
lam cong tac thi hanh an khac duoc cip trang phuc theo nién han quy dinh tai
Khoan 1 Piéu nay. Ddi véi quan 4o thu dong, quan 4o xuan hé 1an dau duoc cp
02 bo; 40 so mi dai tay 1an dau cap 02 cai;

b) Trudng hop trang phuc bi mat hoic hu hong c6 1y do chinh déng thi dugc
cap hoac doi lai.

3. Chap hanh vién, Tham tra vién thi hanh &n, cong chirc khac va nguoi lam
cong tac thi hanh an khac duoc cip phu hiéu, cAp hiéu dé st dung trong nién han
03 nam 01 b, 1an dau dugc cép 02 bd. Hét nién han duoc d6i va cép phu hiéu,
cap hiéu méi. Khi co sy thay ddi chire vu, chirc danh hodc trudong hop phu hiéu,
cap hiéu bi mat, bj hu hong thi duoc d6i hodc cap lai phu hiéu, cap hiéu méi. Khi
chuyén cong tac khac, Chap hanh vién, Tham tra vién, cong chirc khac va ngudi
lam cong tac thi hanh an khac c6 trach nhi¢ém nop lai phu hiéu, cép hiéu cho Thu
trudng co quan thi hanh 4n noi minh cong téc.

Chuwong V
QUAN HE PHOI HQP TRONG CONG TAC TO CHUC CAN BOQ, PIEU KIEN BAO
PAM CHO CONG TAC THI HANH AN DAN SU TAI PIA PHUONG

Piéu 35. Nguyén tic phdi hop

1. Tuan thu Hién phap, phép luat vé can b, cong chic va phap luat vé thi
hanh an dan su.

2. Bao dam sy lanh dao thdng nhat cua B Tu phap trong quan ly nganh.

3. Phat huy vai trd, trach nhiém cua cap uy, chinh quyén dia phuong noi co
quan thi hanh an dan su dong tru so.

4. R6 tham quyén, trach nhiém cua timg co quan.
5. Kip thoi, chat ch&, khach quan, cdng khai, minh bach.
6. Khong lam gian doan hoat dong thi hanh an déan su.
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Piéu 36. Noi dung phdi hop

1. Quan tam quy hoach, dao tao, boi dudng, luan chuyén, diéu dong, biét
phai cong chirc thi hanh an dan su.

2. Bo nhiém, b6 nhiém lai, mién nhiém, tir chirc, cach chirc d6i véi Thit
truong, Pho Thu trudng co quan thi hanh an dan sy.

3. Danh gié, phan loai 1anh dao co quan Thi hanh an dan sy.

4. Thyc hién chinh sach can bd, ché do tién lvong, khen thuong, ky luat va
cac ché do, chinh sach khac theo quy dinh.

Piéu 37. Trach nhiém ciia B Tw phap

1. Chu tri, thong nhit quan 1y cong tac t6 chirc can bo trong hé thong thi
hanh an dan su.

2. Trao d6i, 14y y kién bang vin ban cta cip uy, chinh quyén dia phuong
trudc khi quyét dinh doi vai viée bo nhiém, bd nhiém lai, diéu dong, luan chuyén,
mién nhiém Thu truéng, Phé Thu trudng co quan thi hanh 4n dan sy tinh, thanh pho;

3. Tong hop, tiép thu y kién cia dia phuong dé xem xét, quyét dinh theo
tham quyén.

Piéu 38. Trach nhiém ciia Uy ban nhén dén cép tinh

1. Phéi hop véi Bo Tu phap trong cong tac td chirc can bd thi hanh an dan
su trén dia ban.

2. Cho y kién dbi v6i nhan su du kién bd nhiém, bo nhiém lai, diéu dong,
luan chuyén Thu trudng, Phé Thu trudng co quan thi hanh an dan su cép tinh theo
dé nghi cia B§ Tu phap, co y kién trd 161 bang van ban trong thoi han 15 ngay
lam viéc ké tir ngay nhan dugc van ban dé nghi cua B6 Tu phap.

3. Chi dao cac co quan chuyén mon thuéc Uy ban nhan dan cép tinh phbi
hop trong viéc:

a) Panh gia can bo, cong chirc thi hanh an dan sy khi c6 yéu cau;

b) Bao ddm dicu kién lam viéc, chinh sach dbi véi cong chirc thi hanh an
dan su theo quy dinh ctia phap luat.

4. Phdi hop véi Bo Tu phéap trong hd tro kinh phi tir nguén ngan sach dia phuong

a) Can ctr quy dinh tai Luat Ngan sach nha nudc ndm 2025 va Luat T chirc
chinh quyén dia phuong nam 2025, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho bdo cdo Hoi
dong nhan dan cung cap quyét dinh hd trg Kinh phi cho hoat dong ctia co quan
Thi hanh 4n dan sy dong trén dia ban, bao gom:

- T6 chirc cudng ché thi hanh an dbi véi cac vu viée phire tap, anh hudng
dén an ninh chinh tri, trat ty an toan xa hoi ma chi phi cudng ché vuot qua dinh
murc cua nganh hodc khong thu dugc tir ngudi phai thi hanh an.
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- Pau tu xdy dung, nang cip, bao tri tru s; mua sdm trang thiét bi, phuong
tién phuc vu cong tac thi hanh an va chuyén doi so.

- Ho tro khen thudéng, dong vién cong chirc, ngudi lao dong va cac lyc
luong tham gia phoi hgp thi hanh an.

b) S¢ Tai chinh ¢6 trach nhiém chu tri tham muu cho Uy ban nhéan dan cap
tinh 18p du todn, phan bd va quyét toan kinh phi ho trg quy dinh tai Khoan 4 Diéu
nay theo quy dinh ctia phap luat vé ngan sach nha nuoc.

Pieu 39. Trach nhi€ém cia co quan thi hanh an dan sw
1. Cha dong phdi hop véi cac co quan, to chic c6 li€n quan trong cong tac
t6 chirc can bJ.

2. Cung cap day du, kip thoi hd so, tai liéu phuc vu cong tac danh gia, nhan
xét, bd tri, str dung cong chirc theo yéu ciu cua co quan cd tham quyén.

Chuwong VI
HIEU LUC VA TRACH NHIEM THI HANH

Pi¢u 40. Hiéu e thi hanh

1. Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2026.

2. Bdi bo cac diéu, khoan:

...Nghi dinh sb 62/2015/ND-CP ngay 18 thang 7 nim 2015 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu ctia Luat Thi hanh an dan su;

... Nghi dinh s6 33/2020/ND-CP ngay 17 thang 3 nim 2020 ctia Chinh
phu stra doi, bo sung mét so diéu ciia Nghi dinh s6 62/2015/ND-CP ngay 18 thang
7 nim 2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot so dicu
cua Luat Thi hanh an dan su;

.. Nghi dinh s6 152/2024/ND-CP ngay 15 thang 11 nim 2024 ctia Chinh
phu stra doi, bo sung mét so diéu ciia Nghi dinh s6 62/2015/ND-CP ngay 18 thang
7 ndm 2015 quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu ctia Luat Thi
hanh 4n dan sy duogc sira doi, bd sung mot s6 diéu theo Nghi dinh s6 33/2020/ND-
CP ngay 17 thang 3 nam 2020 cua Chinh phu.

Pi¢u 41. Trach nhiém thi hanh va hwéng din thi hanh

1. Cac Bo truéng, Thu trudng co quan ngang B, Thu truéng cac co quan
thudc Chinh phti, Chit tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phd chiu trach nhiém thi
hanh Nghi dinh nay.

2. Bo truong Bo Tu phap trong pham vi nhiém vy, quyén han cta minh
phoi hop voi cac Bo, nganh c6 lién quan quy dinh chi tiét thi hanh cac diéu, khoan
dugc giao va nhitng ndi dung can thiét khac cia Nghi dinh nay dé dap ung yéu
cau quan 1y nha nudc vé€ cong tac thi hanh an dan su./.


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-284071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-33-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-dan-su-413477.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-284071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-152-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-dan-su-631950.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-284071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-33-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-dan-su-413477.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-33-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-62-2015-nd-cp-huong-dan-luat-thi-hanh-an-dan-su-413477.aspx
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Noi nhin: TM. CI:IINH ,PHU
- Ban Bi thu Trung wong Pang; THU TUONG
- Thu tudng, cac Pho Thu tudng Chinh phu;

- Cac bg, co quan ngang bg, co quan thugc Chinh phu;

- HBDND, UBND cac tinh, thanh phé truc thudce trung uong;

- Van phong Trung uwong va cac Ban ctia DPang;

- Vin phong Tong Bi thu;

- Van phong Chu tich nudc; Pham Minh Chinh
- Ho1 déng Dan toc va cac Uy ban cua Quéc hoi;

- Vin phong Qudc hoi;

- Tda 4n nhén dan tdi cao;

- Vién kiém séat nhan dén toi cao;

- Kiém toan nha nuéc;

- Uy ban Giam sat tai chinh Qudc gia;

- Ngan hang Chinh sach xa hdi;

- Ngan hang Phat trién Viét Nam;

- Uy ban trung wong Mt tran T qudc Viét Nam;

- Co quan trung wong cta cac doan thé;

- VPCP: BTCN, cic PCN, Tro Iy TTg, TGP Céng TTDT,

cac Vu, Cuc, don vi tryc thudc, Cong bao;

- Luu: VT, PL(2b).
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	2. Đối với cá nhân được bảo vệ:
	a) Vị trí công tác, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.
	b) Uy tín, danh dự, nhân phẩm và bí mật, an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân.
	c) Tính mạng, sức khoẻ, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người thi hành công vụ và người thân của người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật.
	Điều 19. Nguyên tắc bảo vệ
	1. Thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng; tuân thủ Hiến pháp, quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành án của các cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong h...
	2. Thực hiện kịp thời; gắn liền với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước.
	3. Bảo đảm, bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền con người, quyền công dân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật.
	4. Bảo đảm chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc đe doạ xâm phạm cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án.
	5. Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án đề xuất đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ theo quy định của pháp luật.
	6. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ và người thân của họ gồm: vợ (chồng), cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ (chồng), mẹ vợ (chồng), ...
	Điều 20. Biện pháp bảo vệ đối với cơ quan
	1. Trụ sở và các tài sản, hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan thi hành án và các cơ sở kho bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản có liên quan đến vụ án, vụ việc phải được bố trí lực lượng công an nhân dân, quân độ...
	2. Đối với địa điểm diễn ra các hoạt động thi hành án ở bên ngoài trụ sở cơ quan thi hành án thì tùy trường hợp cụ thể, được bố trí lực lượng bảo vệ và các biện pháp bảo vệ theo quy định.
	3. Thiết lập, củng cố hệ thống an ninh mạng của cơ quan, tổ chức để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tránh lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật công tác trên không gian mạng và các phương tiện thông tin đại chúng; thiết lập các biện pháp bảo mật thông t...
	4. Tổ chức huấn luyện kỹ năng, biện pháp phòng vệ, trang bị vũ khí, công cụ, thiết bị hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.
	5. Trường hợp cơ quan thi hành án bị xâm phạm, đe doạ xâm phạm hoặc uy tín của cơ quan bị bôi nhọ, xúc phạm thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời tiến hành các biện pháp bảo vệ cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt các hành vi xâm phạm, đe doạ xâm phạm; buộc...
	6. Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 21. Biện pháp bảo vệ đối với người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án dân sự
	1. Bảo vệ vị trí công tác, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
	a) Các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền không được phép yêu cầu người thi hành công vụ trong hoạt thi hành án thực hiện những công việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động thi hành...
	b) Việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, bố trí công tác khác, tạm đình chỉ công tác, tạm dừng thực hiện nhiệm vụ hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc hàm, hạ bậc lương, tước da...
	Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án có quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, bố trí công tác khác, tạm đình chỉ ...
	c) Trường hợp bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm dừng, kéo dài việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phong, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, nâng ngạch do bị trả thù, trù dập hoặc do bị phản ánh, tố cáo, tố giác bịa đặt, sai sự thật, được cấp có thẩm quyền kết...
	d) Trường hợp cấp có thẩm quyền kết luận người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án bị kỷ luật oan, sai do bị trả thù, trù dập hoặc do bị phản ánh, tố cáo, tố giác bịa đặt, sai sự thật, thì cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật phải hủy bỏ, ...
	đ) Trường hợp bị xử lý hình sự oan, sai đã được toà án quyết định bằng bản án có hiệu lực pháp luật hoặc được cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra thì các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải kịp thời xem xét lại các quyết...
	2. Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và bí mật, an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân:
	a) Trường hợp người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án bị xúc phạm, gây tổn hại uy tín, danh dự, nhân phẩm hoặc bị xâm phạm bí mật, an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm tra, xác mi...
	b) Khi giải quyết các vụ án, vụ việc có mức độ nguy hiểm cao, nếu người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án đề nghị thì tùy trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp bảo vệ bí mật danh tính của người thi hành công vụ và ngư...
	3. Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người thi hành công vụ và người thân của người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án:
	a) Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án được bảo vệ về tính mạng, sức khoẻ, tài sản khi thi hành công vụ và trong trường hợp cần thiết khác; người thân của người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án được bảo vệ tính mạng, sức kho...
	b) Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khoẻ, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người thi hành công vụ và người thân của người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án đang bị xâm phạm hoặc đe doạ xâm phạm, thì Thủ trưởng cơ quan Thi hà...
	- Bố trí lực lượng bảo vệ, tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt các hành vi xâm phạm, đe doạ xâm phạm.
	- Trang bị cho người thi hành công vụ vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để thực hiện các biện pháp tự bảo vệ trong trường hợp cần thiết. Việc cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện theo đề nghị của người thi hành công vụ và trên cơ sở ...
	- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không cho các đối tượng có liên quan tiếp cận; giữ bí mật, thay đổi các thông tin, dữ liệu liên quan đến người thi hành công vụ và người thân của người thi hành công vụ; đồng thời di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm...
	- Xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm, đe doạ xâm phạm.
	c) Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án được hưởng các chế độ, chính sách chăm sóc sức khoẻ, y tế, khám, chữa bệnh định kỳ theo quy định; được xem xét hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi như thương binh, liệt sĩ và các quyền, lợi ích hợp...
	Trường hợp bị thiệt hại về vật chất, tinh thần và các quyền, lợi ích hợp pháp khác thì được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
	d) Khi giải quyết các vụ án, vụ việc có mức độ nguy hiểm cao, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong hoạt động thi hành án cần áp dụng các biện pháp cần thiết quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều này để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản và các qu...
	4. Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 22. Biện pháp phòng ngừa rủi ro, loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm
	Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm đối với các hành vi, quyết định của mình trong hoạt động thi hành án như sau:
	1. Khi có căn cứ cho rằng nghị quyết, quyết định, kết luận, mệnh lệnh của tập thể, người có thẩm quyền trái quy định của pháp luật hoặc không đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định, thì người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án có quyền ...
	Trường hợp tập thể, người có thẩm quyền vẫn yêu cầu thực hiện thì người thi hành công vụ phải chấp hành, nhưng không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành. Trong trường hợp này, tập thể, người có thẩm quyền ra các quyết định, mệnh lệnh tr...
	2. Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc thực hiện nhiệm vụ trong tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ hoặc gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội.
	3. Được xem xét miễn, giảm trách nhiệm trong trường hợp:
	a) Đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy trình thi hành án và vi phạm không phải do lỗi cố ý, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.
	b) Chủ động phát hiện và đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý, khắc phục hậu quả hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục hậu quả của vi phạm.
	c) Trường hợp thực hiện theo mệnh lệnh, quyết định của cấp trên, người có thẩm quyền mà người thi hành công vụ không biết các mệnh lệnh, quyết định đó trái pháp luật.
	4. Được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật trong trường hợp đã chủ động xin thôi giữ chức vụ, chức danh, nghỉ công tác trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
	5. Người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại có thể được loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định.
	Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
	a) Cơ quan Công an có trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự hoặc nơi người được bảo vệ cư trú có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu bảo vệ khẩn cấp; khẩn trương xác minh, đánh giá mức độ nguy hiểm và triển khai phương án bảo vệ theo quy định của pháp luật về c...
	b) Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự hoặc cơ quan Công an, Quân đội để thực hiện các biện pháp bảo vệ.




